
PHỤ LỤC 01

Đơn vị tính: triệu đồng

Ngân sách 

Trung 

ƣơng + 

tỉnh

Ngân sách 

địa phƣơng 

(NS huyện, 

TX, TP)

Huy động 

khác

TỔNG CỘNG       33.892      1.046         989           146            203              213       308.534      163.166       145.368              -   

A THEO CẤP HỌC       33.892      1.046         989           146            203              213       308.534      163.166       145.368              -   

Mầm non        4.702        167         161             65             36               43      106.676        48.583        58.093             -   

Tiểu học      14.363        496         496             55             71               86      110.200        50.290        59.910             -   

Trung học cơ sở        6.047        174         137               9             26               51        55.658        28.294        27.365             -   

Trung học phổ thông        8.780        209         195             17             70               33        36.000        36.000                -               -   

B THEO PHÂN KỲ ĐẦU TƢ (2022-2025)       33.892      1.046         989           146            203              213       308.534      163.166       145.368              -   

Năm 2022              -             -             -               -                -                  -                  -                 -                  -               -   

Năm 2023      11.817        368         341             75             54               64      128.356        63.661        64.695             -   

Năm 2024      13.860        430         409             41             76             112      127.590        63.048        64.543             -   

Năm 2025        8.215        248         239             30             73               37        52.588        36.458        16.130             -   

I HUYỆN AN LÃO 2.608        82         82          6              14            10               19.300        14.475       4.825          -          

I.1 Mầm non 771          28        28         2             -          2                3.600         2.700        900            -          

Năm 2022 -           -       -        -          -          -             -             -            -             -          

Năm 2023 -           -       -        -          -          -             -             -            -             -          

Năm 2024 591          21        21         -          -          2                1.800         1.350        450            -          

1 Trường MN An Hòa 591 21 21 0 -           2 1.800 1.350 450             
Xây dựng 01 phòng hội đồng, 01 

phòng GD nghệ thuật

Năm 2025 180          7          7           2             -          -             1.800         1.350        450            -          

2 Trường MN An Tân 180 7 7 2              -           -             1.800          1.350 450             Xây dựng bổ sung 02 phòng học

I.2 Tiểu học 703          24        30         -          6             3                5.700         4.275        1.425         -          

Năm 2022 -           -       -        -          -          -             -             -            -             -          

Năm 2023 -           -       -        -          -          -             -             -            -             -          

Năm 2024 383          14        14         -          4             1                2.400         1.800        600            -          

1 Trường TH Số 1 An Hòa 383           14         14          -          4              1                 2.400          1.800 600             Xây dựng 01 phòng đa chức năng

Năm 2025 320          10        16         -          2             2                3.300         2.475        825            -          

2 Trường TH An Tân 320           10         16          -          2              2                 3.300          2.475 825             
Xây dựng 01 phòng đa chức năng, 01 

thư viện

I.3 Trung học cơ sở 1.134       30        24         4             8             5                10.000       7.500        2.500         -          

Năm 2022 -           -       -        -          -          -             -             -            -             -          

Năm 2023 -           -       -        -          -          -             -             -            -             -          

Tổng số 

học sinh

NHU CẦU ĐẦU TƢ XÂY DỰNG BỔ SUNG, TĂNG CƢỜNG CƠ SỞ VẬT CHẤT TRƢỜNG HỌC GIAI ĐOẠN 2022-2025

(Kèm theo Quyết  định số          /QĐ-UBND ngày           /       /2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định)

Ghi chú

Số phòng 

bộ môn, 

chức năng 

và hiệu bộ 

cần đầu tƣ 

bổ sung

Dự kiến 

TMĐT

Số phòng 

bộ môn, 

chức 

năng và 

hiệu bộ 

hiện có

STT Cấp học

Trong đó:

Số phòng 

học cần 

đầu tƣ bổ 

sung

Số 

phòng 

học hiện 

có

Tổng số 

lớp

- Trang 1_Biểu 2_XD bổ sung -



Ngân sách 

Trung 

ƣơng + 

tỉnh

Ngân sách 

địa phƣơng 

(NS huyện, 

TX, TP)

Huy động 

khác

Tổng số 

học sinh
Ghi chú

Số phòng 

bộ môn, 

chức năng 

và hiệu bộ 

cần đầu tƣ 

bổ sung

Dự kiến 

TMĐT

Số phòng 

bộ môn, 

chức 

năng và 

hiệu bộ 

hiện có

STT Cấp học

Trong đó:

Số phòng 

học cần 

đầu tƣ bổ 

sung

Số 

phòng 

học hiện 

có

Tổng số 

lớp

Năm 2024 773          19        16         4             4             4                7.600         5.700        1.900         -          

1 Trường THCS An Hòa 773           19         16          4              4              4                 7.600          5.700         1.900          
Xây dựng 04 phòng học, 04 phòng bộ 

môn

Năm 2025 361          11        8           -          4             1                2.400         1.800        600            -          

2 Trường THCS An Tân 361           11         8            -          4              1                 2.400          1.800         600             Xây dựng 01 phòng đa chức năng

II HUYỆN HOÀI ÂN 620           21         19          8              1              7                 19.000        11.083       7.917          -          

II.1 Mầm non 200          7          7           8             1             1                8.500         4.958        3.542         -          

Năm 2022 -           -       -        -          -          -             -             -            -             -          

Năm 2023 200          7          7           8             1             1                8.500         4.958        3.542         -          

1
Trường MN Ân Đức, thôn Gia Trị; Hạng mục: 

Nhà lớp học 06 phòng
120           5           5            6              1              -             3.500          2.042 1.458          

2

Trường MG vùng cao thôn T6 Bok Tới (hạng 

mục: 02 phòng học, phòng chức năng, nhà hiệu 

bộ, bếp ăn)

80 2 2 2 0 1 5.000 2.917 2.083          

II.2 Tiểu học 420          14        12         -          -          6                10.500       6.125        4.375         -          

Năm 2022 -           -       -        -          -          -             -             -            -             -          

Năm 2023 -           -       -        -          -          -             -             -            -             -          

 Năm 2024 420          14        12         -          -          6                10.500       6.125        4.375         -          

1

 Trường TH Tăng Doãn Văn, thôn Thế Thạnh, 

Ân Thạnh (hạng mục: Khu hiệu bộ, phòng bộ 

môn) 

420           14         12          -          -           6                 10.500        6.125 4.375          

II.3 Trung học cơ sở -           -       -        -          -          -             -             -            -             -          

Năm 2022 -           -       -        -          -          -             -             -            -             -          

Năm 2023 -           -       -        -          -          -             -             -            -             -          

Năm 2024 -           -       -        -          -          -             -             -            -             -          

III THỊ XÃ HOÀI NHƠN 1.902        58         49          13            6              18               29.160        9.720         19.440        -          

III.1 Mầm non 422          12        12         10           -          6                17.400       5.800        11.600       -          

Năm 2023 422          12        12         10           -          6                17.400       5.800        11.600       -          

1
Trường MN Bồng Sơn (HM: Nhà lớp học 02 

tầng 10 phòng; Nhà hiệu bộ 06 phòng)
422 12 12 10 6 17.400 5.800 11.600 Nhà lớp học, nhà hiệu bộ

III.2 Tiểu học 664          21        23         3             -          6                7.560         2.520        5.040         -          

Năm 2022 -           -       -        -          -          -             -             -            -             -          

Năm 2023              -             -             -               -                -                  -                  -                 -                  -               -   

Năm 2024           664          21           23               3              -                   6          7.560          2.520          5.040             -   

2 Trường TH số 1 Hoài Mỹ            664           21           23 3              -           6                 7.560          2.520 5.040 -          Nhà lớp học , nhà bộ môn

Năm 2025              -             -             -               -                -                  -                  -                 -                  -               -   

III.3 Trung học cơ sở 816          25        14         -          6             6                4.200         1.400        2.800         -          

- Trang 2_Biểu 2_XD bổ sung -



Ngân sách 

Trung 

ƣơng + 

tỉnh

Ngân sách 

địa phƣơng 

(NS huyện, 

TX, TP)

Huy động 

khác

Tổng số 

học sinh
Ghi chú

Số phòng 

bộ môn, 

chức năng 

và hiệu bộ 

cần đầu tƣ 

bổ sung

Dự kiến 

TMĐT

Số phòng 

bộ môn, 

chức 

năng và 

hiệu bộ 

hiện có

STT Cấp học

Trong đó:

Số phòng 

học cần 

đầu tƣ bổ 

sung

Số 

phòng 

học hiện 

có

Tổng số 

lớp

Năm 2023 -           -       -        -          -          -             -             -            -             -          

Năm 2024           816          25           14             -                 6                 6          4.200          1.400          2.800             -   

3 Trường THCS Tam Quan            816           25           14 -          6              6                 4.200          1.400 2.800 -          Nhà hiệu bộ

IV HUYỆN PHÙ MỸ 1.358        47         50          4              4              23               23.200        9.667         13.533        -          

IV.1 Mầm non 484          15        15         4             -          11              11.040       4.600        6.440         -          

Năm 2022 -           -       -        -          -          -             -             -            -             -          

Năm 2023 351          11        11         4             -          2                6.400         2.667        3.733         -          

1 Trường Mẫu giáo Mỹ Thắng 351           11         11          4              -           2                 6.400          2.667         3.733          

Năm 2024 133          4          4           -          -          9                4.640         1.933        2.707         -          

2 Trường MG Mỹ Chánh Tây 133           4           4            -          -           9                 4.640          1.933         2.707          

IV.2 Tiểu học 874            32          35           -            4               12                12.160         5.067          7.093           -           

Năm 2023 -             -         -          -            -            -               -               -              -               -           

Năm 2024 874          32        35         -          4             12              12.160       5.067        7.093         -          

1 Trường TH số 2 Mỹ Thắng 315           12         12          -          4              6                 6.200          2.583         3.617          -          

2 Trường TH Mỹ Lộc 559           20         23          -          -           6                 5.960          2.483         3.477                       -   

Năm 2025 -           -       -        -          -          -             -             -            -             -          

IV.3 Trung học cơ sở -           -       -        -          -          -             -             -            -             -          

Năm 2023 -           -       -        -          -          -             -             -            -             -          

V HUYỆN PHÙ CÁT 1.786        61         48          21            1              9                 28.650        11.938       16.713        -          

V.1 Mầm non 550          19        14         18           1             3                19.050       7.938        11.113       -          

Năm 2022 -           -       -        -          -          -             -             -            -             -          

Năm 2023 350          11        11         10           -          2                10.900       4.542        6.358         -          

1

Trường MG Cát Tường (HM: Xây dựng nhà lớp 

học 2 tầng 10 phòng + 02 phòng chức năng dồn 

các điểm trường lẻ về điểm trường Phú Gia)

350           11         11          10            -           2                 10.900        4.542         6.358          

Năm 2024 200          8          3           8             1             1                8.150         3.396        4.754         -          

2

Trường MG Cát Hiệp (HM: Xây dựng nhà lớp 

học 2 tầng 6 phòng + 01 phòng thể chất dồn các 

điểm trường lẻ về điểm trường Hòa Đại)

200           8           3            8              1              1                 8.150          3.396         4.754          

V.2 Tiểu học 542          20        17         3             -          -             2.700         1.125        1.575         -          

Năm 2022 -           -       -        -          -          -             -             -            -             -          

Năm 2023 -           -       -        -          -          -             -             -            -             -          

Năm 2024 542          20        17         3             -          -             2.700         1.125        1.575         -          

1
Trường TH số 2 Cát Trinh (HM: Xây dựng bổ 

sung 03 phòng học tại điểm trường An Đức)
542 20 17 3 0 0 2.700 1.125         1.575          

V.3 Trung học cơ sở 694          22        17         -          -          6                6.900         2.875        4.025         -          

- Trang 3_Biểu 2_XD bổ sung -



Ngân sách 

Trung 

ƣơng + 

tỉnh

Ngân sách 

địa phƣơng 

(NS huyện, 

TX, TP)

Huy động 

khác

Tổng số 

học sinh
Ghi chú

Số phòng 

bộ môn, 

chức năng 

và hiệu bộ 

cần đầu tƣ 

bổ sung

Dự kiến 

TMĐT

Số phòng 

bộ môn, 

chức 

năng và 

hiệu bộ 

hiện có

STT Cấp học

Trong đó:

Số phòng 

học cần 

đầu tƣ bổ 

sung

Số 

phòng 

học hiện 

có

Tổng số 

lớp

Năm 2022 -           -       -        -          -          -             -             -            -             -          

Năm 2023 694          22        17         -          -          6                6.900         2.875        4.025         -          

1
Trường THCS Cát Hanh (HM: Xây dựng bổ 

sung 06 phòng bộ môn)
694           22         17          -          -           6                 6.900          2.875         4.025          

VI THỊ XÃ AN NHƠN 8.260        275       270        28            30            38               30.000        10.000       20.000        -          

VI.1 Mầm non -           -       -        -          -          -             -             -            -             -          

Năm 2022 -           -       -        -          -          -             -             -            -             -          

Năm 2023 -           -       -        -          -          -             -             -            -             -          

Năm 2024 -           -       -        -          -          -             -             -            -             -          

Năm 2025 -           -       -        -          -          -             -             -            -             -          

VI.2 Tiểu học 7.268       245      242       28           24           26              24.000       8.000        16.000       -          

Năm 2022 -           -       -        -          -          -             -             -            -             -          

Năm 2023 3.953       138      136       14           6             18              14.300       4.767        9.533         -          

1 Trường Tiểu học Nhơn Phúc 701 24 24 6 3.000 1.000         2.000

Nhà 02 tầng 06 phòng - Điểm 

chính Mỹ Thạnh - Số 21/NQ-

HĐND ngày 23/7/2020 thị xã 

An Nhơn

2 Trường Tiểu học số 1 Nhơn Hòa 846 30 30 6 2.800 933            1.867

Nhà 02 tầng 06 phòng - Điểm 

chính An Lộc - Số 34/NQ-

HĐND ngày 14/7/2021

3 Trường Tiểu học Nhơn Mỹ 758 29 29 6 3.000 1.000         2.000

Nhà 02 tầng 06 phòng - Điểm 

chính Thiết Tràng -  Số 21/NQ-

HĐND ngày 23/7/2020  

4 Trường Tiểu học Nhơn Hạnh 688 27 27 6 2.500 833            1.667          

 Phân hiệu Thanh Mai 02 tầng 

06 phòng học - Số 21/NQ-

HĐND ngày 23/7/2020 

5 Trường Tiểu học số 1 Nhơn Thành 960 28 26 8 6 3.000 1.000         2.000          

  Phân hiệu Tiện Hội 02 tầng 08 

phòng học - Số 34/NQ-HĐND 

ngày 14/7/2021 

Năm 2024 1.439       51        51         6             6             6                5.500         1.833        3.667         -          

6 Trường Tiểu học Nhơn Tân 662 24 24 6 3.000 1.000         2.000

Nhà 02 tầng 06 phòng - Điểm 

chính Nam Tượng 3 -  Số 

21/NQ-HĐND ngày 23/7/2020 

7 Trường Tiểu học Nhơn Hưng 777 27 27 6 6 2.500 833            1.667          

Phân hiệu An Ngãi 02 tầng 06 

phòng học - Số 21/NQ-HĐND 

ngày 23/7/2020  thị xã An Nhơn

- Trang 4_Biểu 2_XD bổ sung -



Ngân sách 

Trung 

ƣơng + 

tỉnh

Ngân sách 

địa phƣơng 

(NS huyện, 

TX, TP)

Huy động 

khác

Tổng số 

học sinh
Ghi chú

Số phòng 

bộ môn, 

chức năng 

và hiệu bộ 

cần đầu tƣ 

bổ sung

Dự kiến 

TMĐT

Số phòng 

bộ môn, 

chức 

năng và 

hiệu bộ 

hiện có

STT Cấp học

Trong đó:

Số phòng 

học cần 

đầu tƣ bổ 

sung

Số 

phòng 

học hiện 

có

Tổng số 

lớp

Năm 2025 1.876       56        55         8             12           2                4.200         1.400        2.800         -          

8 Trường Tiểu học số 2 phường Bình Định 894 26 25 6 2 1.200 400            800 Nhà 2 phòng (điểm chính)

9 Trường Tiểu học Nhơn Hậu 982 30 30 8 6 3.000 1.000         2.000          

 Phân hiệu Nam Tân 02 tầng 08 

phòng học - Số 34/NQ-HĐND 

ngày 14/7/2021 

VI.3 Trung học cơ sở 992          30        28         -          6             12              6.000         2.000        4.000         -          

Năm 2022 -           -       -        -          -          -             -             -            -             -          

Năm 2023 -           -       -        -          -          -             -             -            -             -          

Năm 2024 444          14        12         -          3             6                3.000         1.000        2.000         -          

1 Trường THCS Nhơn Khánh, 444 14 12 3 6 3.000 1.000         2.000
Nhà 02 tầng 06 phòng. Số 

34/NQ - HĐND ngày 14/7/2021

Năm 2025 548          16        16         -          3             6                3.000         1.000        2.000         -          

2 Trường THCS Nhơn Phúc 548 16 16 3 6 3.000 1.000         2.000

Nhà 02 tầng 06 phòng.Số 

34/NQ - HĐND ngày 14/7/2021   

  thị xã An Nhơn

VII HUYỆN TÂY SƠN 991           40         40          6              4              11               23.536        13.729       9.807          -          

VII.1 Mầm non 188          9          9           4             -          3                9.256         5.399        3.857         -          

Năm 2022 -           -       -        -          -          -             -             -            -             -          

Năm 2023           188            9             9               4              -                   3          9.256          5.399          3.857             -   

1 Trường MN Tây Xuân 188 9 9 4 3 9.256 5.399 3.857

Năm 2024 -           -       -        -          -          -             -             -            -             -          

VII.2 Tiểu học 507          19        19         2             4             4                7.080         4.130        2.950         -          

Năm 2022 -           -       -        -          -          -             -             -            -             -          

Năm 2023           507          19           19               2               4                 4          7.080          4.130          2.950             -   

1 Trường TH Tây Xuân 507 19 19 2 4 4 7.080 4.130 2.950

Năm 2024              -             -             -               -                -                  -                  -                 -                  -               -   

VII.3 Trung học cơ sở 296          12        12         -          -          4                7.200         4.200        3.000         -          

Năm 2022 -           -       -        -          -          -             -             -            -             -          

Năm 2023           296          12           12             -                -                   4          7.200          4.200          3.000             -   

1 Trường THCS Mai Xuân Thưởng 296 12 12 4 7.200 4.200 3.000

VIII HUYỆN VĨNH THẠNH 2.158        82         88          4              8              23               21.078        15.809       5.270          -          

VIII.1 Mầm non 723          23        23         -          5             4                3.460         2.595        865            -          

Năm 2023 -           -       -        -          -          -             -             -            -             -          

Năm 2024 482           15         15          -          1              2                 1.730          1.298         433             -          

1
Trường MN thị trấn Vĩnh Thạnh (Điểm trường 

chính)
482           15         15          -          1              2                 1.730          1.298         433             -          

Xây dựng 01 phòng đa năng, 01 

phòng tin học

- Trang 5_Biểu 2_XD bổ sung -



Ngân sách 

Trung 

ƣơng + 

tỉnh

Ngân sách 

địa phƣơng 

(NS huyện, 

TX, TP)

Huy động 

khác

Tổng số 

học sinh
Ghi chú

Số phòng 

bộ môn, 

chức năng 

và hiệu bộ 

cần đầu tƣ 

bổ sung

Dự kiến 

TMĐT

Số phòng 

bộ môn, 

chức 

năng và 

hiệu bộ 

hiện có

STT Cấp học

Trong đó:

Số phòng 

học cần 

đầu tƣ bổ 

sung

Số 

phòng 

học hiện 

có

Tổng số 

lớp

Năm 2025 241          8          8           -          4             2                1.730         1.298        433            -          

2 Trường MN Vĩnh Thuận 241           8           8            -          4              2                 1.730          1.298         433             -          
Xây dựng 01 phòng tin học, 01 phòng 

nghệ thuật

VIII.2 Tiểu học 784          37        40         4             3             6                7.660         5.745        1.915         -          

Năm 2022 -           -       -        -          -          -             -             -            -             -          

Năm 2023 -           -       -        -          -          -             -             -            -             -          

Năm 2024 464          20        27         -          -          2                1.532         1.149        383            -          

1
Trường TH Vĩnh Thịnh (điểm trường chính Vĩnh 

Định)
464           20         27          -          -           2                 1.532          1.149         383             -          

Xây dựng mới 01 phòng âm nhạc, 01 

phòng mỹ thuật

Năm 2025 320          17        13         4             3             4                6.128         4.596        1.532         -          

2 Trường TH Vĩnh Hiệp 320           17         13          4              3              4                 6.128          4.596         1.532          -          
Xây dựng 01 phòng âm nhạc, 01 

phòng ngoại ngữ, 01 phòng mỹ thuật 

và 01 phòng thư viện

VIII.3 Trung học cơ sở 651          22        25         -          -          13              9.958         7.469        2.490         -          

Năm 2022 -           -       -        -          -          -             -             -            -             -          

Năm 2023              -             -             -               -                -                  -                  -                 -                  -               -   

Năm 2024 488           15         15          -          -           8                 6.128          4.596         1.532          -          

1 Trường THCS thị trấn Vĩnh Thạnh            488           15           15              -                -                    8           6.128 4.596         1.532                       -   
Xây dựng 08 phòng bộ môn, chức 

năng
Năm 2025 163          7          10         -          -          5                3.830         2.873        958            -          

2 Trường THCS Vĩnh Hảo 163           7           10          -          -           5                 3.830          2.873         958             -          
Xây dựng 05 phòng bộ môn, chức 

năng
IX HUYỆN TUY PHƢỚC 2.505        90         82          16            50            24               32.000        13.333       18.667        -          

IX.1 Mầm non 840          34        33         9             27           9                14.400       6.000        8.400         -          

Năm 2022 -           -       -        -          -          -             -             -            -             -          

Năm 2023 -           -       -        -          -          -             -             -            -             -          

 Năm 2024 406          17        16         4             15           6                8.000         3.333        4.667         -          

1  Trường MN Phước Lộc 291           12         12          3              10            1                 3.200          1.333         1.867          

XD bổ sung 2T4P (02 phòng học nhập 

điểm + 01 phòng học nhóm trẻ + 01 

phòng chức năng) tại điểm phụ Đại 

Tín

2  Trường MN Phước Nghĩa 115           5           4            1              5              5                 4.800          2.000         2.800          
XD bổ sung 2T6P (03 phòng chức 

năng + 02 phòng làm việc + 01 phòng 

học)

 Năm 2025 434          17        17         5             12           3                6.400         2.667        3.733         -          

3 Trường MN thị trấn Diêu Trì 176           7                       7 2              6                               2 3.200          1.333         1.867          -          
XD bổ sung 2T4P (02 phòng chức 

năng+02 phòng học) tại điểm chính 

4 Trường MN thị trấn Tuy Phước 258           10                   10 3              6                               1 3.200          1.333         1.867          -          
XD bổ sung 2T4P (01 phòng chức 

năng+03 phòng học để nhập điểm  + 

01 phòng học nhóm trẻ) tại điểm chính

IX.2 Tiểu học 1.665       56        49         7             23           15              17.600       7.333        10.267       -          

Năm 2022 -           -       -        -          -          -             -             -            -             -          

Năm 2023 414          16        16         4             11           6                8.000         3.333        4.667         -          

- Trang 6_Biểu 2_XD bổ sung -



Ngân sách 

Trung 

ƣơng + 

tỉnh

Ngân sách 

địa phƣơng 

(NS huyện, 

TX, TP)

Huy động 

khác

Tổng số 
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Ghi chú

Số phòng 

bộ môn, 

chức năng 

và hiệu bộ 

cần đầu tƣ 
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Số phòng 

bộ môn, 

chức 

năng và 

hiệu bộ 

hiện có

STT Cấp học

Trong đó:

Số phòng 

học cần 

đầu tƣ bổ 

sung

Số 

phòng 

học hiện 

có

Tổng số 

lớp

1 Trường TH Phước Nghĩa 414                     16           16 4              11                             6 8.000          3.333         4.667          -          
XD bổ sung 2T10P ( 06 chức năng+04 

phòng học)

Năm 2024 523          16        12         -          4             6                4.800         2.000        2.800         -          

2 Trường TH số 2 Phước Thành 523                     16           12 -          4                               6 4.800          2.000         2.800          -          
XD bổ sung 2T6P (05 phòng chức 

năng + 01 phòng học) điểm chính

Năm 2025 728          24        21         3             8             3                4.800         2.000        2.800         -          

3 Trường TH số 1 Phước An 728                     24           21 3              8                               3 4.800          2.000         2.800          -          
XD bổ sung thêm 2T6P (03 phòng 

chức năng + 03 phòng học) tại điểm 

An Hoà

IX.3 Trung học cơ sở -           -       -        -          -          -             -             -            -             -          

Năm 2022 -           -       -        -          -          -             -             -            -             -          

Năm 2023 -           -       -        -          -          -             -             -            -             -          

Năm 2024 -           -       -        -          -          -             -             -            -             -          

Năm 2025 -           -       -        -          -          -             -             -            -             -          

X HUYỆN VÂN CANH 505           19         20          8              4              1                 11.520        8.640         2.880          -          

X.1 Mầm non 156          6          6           2             -          1                7.200         5.400        1.800         -          

Năm 2022 -           -       -        -          -          -             -             -            -             -          

Năm 2023 156          6          6           2             -          1                7.200         5.400        1.800         -          

1

Trường MN Canh Thuận

(Hạng mục: 02 phòng học; nhà bếp, nhà ăn; nhà 

hiệu bộ; nhà chức năng; nhà thường trực)

156           6           6            2              -           1                 7.200          5.400         1.800          -          
Xây dựng 02 phòng học; Nhà bếp, nhà 

ăn, Nhà hiệu bộ; Nhà chức năng và 

các hạng mục phụ trợ khác

X.2 Tiểu học 349          13        14         6             4             -             4.320         3.240        1.080         -          

Năm 2022 -           -       -        -          -          -             -             -            -             -          

Năm 2023 349          13        14         6             4             -             4.320         3.240        1.080         -          

1
Trường TH số 1 Canh Vinh; Hạng mục: 06 

phòng học
349           13         14          6              4              -             4.320          3.240         1.080          -          

XD bổ sung thực hiện kế hoạch ghép 

điểm trường

X.3 Trung học cơ sở -           -       -        -          -          -             -             -            -             -          

Năm 2022 -           -       -        -          -          -             -             -            -             -          

XI THÀNH PHỐ QUY NHƠN 2.419        62         46          15            11            16               35.090        8.773         26.318        -          

XI.1 Mầm non 368          14        14         8             2             3                12.770       3.193        9.578         -          

Năm 2022 -           -       -        -          -          -             -             -            -             -          

Năm 2023              -             -             -               -                -                  -                  -                 -                  -               -   

Năm 2024           368          14           14               8               2                 3        12.770          3.193          9.578             -   

1 Trường MN Hoa Hồng            368           14           14               8                2                  3         12.770          3.193           9.578 

Năm 2025              -             -             -               -                -                  -                  -                 -                  -               -   

XI.2 Tiểu học 587          15        15         2             3             8                10.920       2.730        8.190         -          

Năm 2022 -           -       -        -          -          -             -             -            -             -          

Năm 2023              -             -             -               -                -                  -                  -                 -                  -               -   

- Trang 7_Biểu 2_XD bổ sung -
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Năm 2024 587          15        15         2             3             8                10.920       2.730        8.190         -          

1 Trường TH Trần Hưng Đạo            587           15           15               2                3                  8         10.920          2.730           8.190 

Năm 2025              -             -             -               -                -                  -                  -                 -                  -               -   

XI.3 Trung học cơ sở 1.464       33        17         5             6             5                11.400       2.850        8.550         -          

Năm 2022 -           -       -        -          -          -             -             -            -             -          

Năm 2023        1.464          33           17               5               6                 5        11.400          2.850          8.550             -   

1 Trường THCS Quang Trung         1.464           33           17               5                6                  5         11.400          2.850           8.550 

Năm 2024              -             -             -               -                -                  -                  -                 -                  -               -   

Năm 2025              -             -             -               -                -                  -                  -                 -                  -               -   

XII
KHỐI SỞ QUẢN LÝ (KHỐI TRƢỜNG 

THPT VÀ TRỰC THUỘC)
8.780        209       195        17            70            33               36.000        36.000       -             -          

XII.1 Mầm non -           -       -        -          -          -             -             -            -             -          

XII.2 Tiểu học -           -       -        -          -          -             -             -            -             -          

XII.3 Trung học cơ sở -           -       -        -          -          -             -             -            -             -          

XII.4 Trung học phổ thông 8.780       209      195       17           70           33              36.000       36.000      -             -          

Năm 2022 -           -       -        -          -          -             -             -            -             -          

Năm 2023 2.473       59        54         6             22           6                9.500         9.500        -             -          

1
Trường THPT số 3 An Nhơn, thị xã An Nhơn; 

HM: Nhà lớp học 02 tầng 06 phòng
1.397        33         28          6              12            -                       5.000 5.000         -             Nhà lớp học 02 tầng 06 phòng

2
Trường THPT số 2 An Nhơn, thị xã An Nhơn; 

HM: Nhà hiệu bộ
1.076        26         26          -          10            6                           4.500 4.500         -             Nhà hiệu bộ 06 phòng 

Năm 2024 3.263       75        73         3             23           18              11.500       11.500      -             -          

3
Trường THPT Nguyễn Thái Học, TP.Quy Nhơn; 

HM: Nhà hiệu bộ
1.397        31         32          -          10            6                           5.000 5.000         -             Nhà hiệu bộ 06 phòng 


4
Trường THPT Võ Giữ, huyện Hoài Ân; HM: 

Nâng cấp, cải tạo Nhà bộ môn thành Nhà hiệu bộ
725           18         18          -          6              6                 3.000          3.000         -             Nhà hiệu bộ 06 phòng 


5

Trường THPT Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn; 

HM: Cải tạo, mở rộng Nhà lớp học 03 tầng 06 

phòng (Xây dựng bổ sung 03 phòng học)

1.141        26         23          3              7              6                 3.500          3.500         -             Nhà lớp học 03 tầng 03 phòng

Năm 2025 3.044       75        68         8             25           9                15.000       15.000      -             -          

6

Trường THPT số 3 Tuy Phước, huyện Tuy 

Phước; Hạng mục: Cải tạo, mở rộng Nhà lớp học 

bộ môn (Xây dựng bổ sung 03 phòng học bộ 

môn)

989           25         26          -          3              3                 5.000          5.000         -             
Xây dựng bổ sung 03 phòng học bộ 

môn (03 tầng)

7
Trường THPT Hòa Bình, thị xã An Nhơn; Hạng 

mục: Nhà lớp học 02 tầng 08 phòng
987           24         16          8              12            -             6.500          6.500         

Xây dựng bổ sung Nhà lớp học 02 

tầng 08 phòng

- Trang 8_Biểu 2_XD bổ sung -
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8
Trường THPT Trần Quang Diệu, huyện Hoài 

Ân; Hạng mục: Nhà hiệu bộ
1.068        26         26          -          10            6                 3.500          3.500         Nhà hiệu bộ 06 phòng 


- Trang 9_Biểu 2_XD bổ sung -



ok

,

- Trang 10_Biểu 2_XD bổ sung -



ok

ok

- Trang 11_Biểu 2_XD bổ sung -



ok

ok

- Trang 12_Biểu 2_XD bổ sung -



ok

- Trang 13_Biểu 2_XD bổ sung -



ok

ok

- Trang 14_Biểu 2_XD bổ sung -



ok

- Trang 15_Biểu 2_XD bổ sung -



ok

ok

- Trang 16_Biểu 2_XD bổ sung -



ok

- Trang 17_Biểu 2_XD bổ sung -



- Trang 18_Biểu 2_XD bổ sung -
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